
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DANFOSS KP1 060-110191

Đặt hàng KP1

MÃ SẢN
PHẨM

KP1

TRỌNG
LƯỢNG

0.300 Kg

NHIỆT ĐỘ
MÔI
TRƯỜNG

80 °C/176 °F (tối đa 120 phút)

NHIỆT ĐỘ
MÔI
TRƯỜNG

-25 - 65 °C

NHIỆT ĐỘ
MÔI
TRƯỜNG

-13 - 149 °F

CHỨNG
NHẬN

BV, c UL us UL353, CS C22.2, c UL us UL873, CS
C22.2, CCC, CE, DNV, GL, LR, LVD, PED, PZH,
RINA, RMRS, RoHS China

LOẠI CÔNG
TẮC

SPDT

CÔNG TẮC AC1=16 A, 400 V

CÔNG TẮC AC15=10 A, 400 V

KIỂU ĐẦU NỐI ÁP SUẤT Flare - 1/4 Male

ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN ÁP SUẤT Dạng ống

PHỤ KIỆN SẢN PHẨM Phụ kiện công tắc áp suất

THUỘC DÒNG SẢN PHẨM Công tắc áp suất

NHÓM SẢN PHẨM Switches and thermostats

TÊN SẢN PHẨM Công tắc áp suất

SỐ LƯỢNG ĐÓNG GÓI 36 cái / thùng

MÔI CHẤT R113

MÔI CHẤT R124

MÔI CHẤT R134a

Công tắc áp suất KP, áp suất thấp

060-110191
Nhiệt độ môi trường: -40 - +65 °C (+80°C hoạt động tối đa 2 giờ). 
Áp suất làm việc tối đa = 17 bar 
Áp suất test = 20 bar 
Công tắc, AC: 
AC1: 16 A, 400 V 
AC3: 16 A, 400 V 
AC15: 10 A, 400 V 
Dòng đề tối đa (L.R.): 112 A, 400 V 
Công tắc, DC: 
DC13: 12 W, 220 V control current

https://congnghieplanh.com/san-pham/ap-suat/relay-ap-suat/relay-ap-suat-thap-danfoss-kp1-auto-india/
https://congnghieplanh.com/


CÔNG TẮC AC3=16 A, 400 V

CÔNG TẮC DC13=12 W, 220 V

CÔNG TẮC LR=112 A, 400 V

DIFF. 0,70 - 4,00 bar

DIFF. 10,00 - 58,00 psi

EAN NO. 5702428161404

NGÕ DÂY
ĐIỆN

Cổ cao su

KÍCH
THƯỚC
NGÕ DÂY
ĐIỆN

6-14 mm

TIÊU
CHUẨN EN
60947

Cách điện: 400V

TIÊU
CHUẨN EN
60947

Ô nhiễm: 3

TIÊU
CHUẨN EN
60947

Điện áp: 4 kV

TIÊU
CHUẨN EN
60947

Đoản mạch, cầu chì: 16A

EN 60947
WIRING
PROPERTIES

Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2

EN 60947
WIRING
PROPERTIES

Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2

EN 60947
WIRING
PROPERTIES

Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2

ĐỘ KÍN IP44

MÔI CHẤT R22

MÔI CHẤT R404A

MÔI CHẤT R407A

MÔI CHẤT R407C

MÔI CHẤT R407F

MÔI CHẤT R407H

MÔI CHẤT R422B

MÔI CHẤT R422D

MÔI CHẤT R438A

MÔI CHẤT R448A

MÔI CHẤT R449A

MÔI CHẤT R450A

MÔI CHẤT R452A

MÔI CHẤT R507A

MÔI CHẤT R513A

DÃY ÁP SUẤT ĐIỀU CHỈNH 6 inHg - 108 psig

DÃY ÁP SUẤT ĐIỀU CHỈNH -0,20 - 7,50 bar

LOẠI RESET Auto

SERVICEABLE No



NEMA
RATING

2

ÁP SUẤT
TEST

20,0 bar

ÁP SUẤT
TEST

290,0 psig

ÁP SUẤT
LÀM VIỆC
TỐI ĐA

17,0 bar

ÁP SUẤT
LÀM VIỆC
TỐI ĐA

245 psig

ĐÓNG GÓI Nhiều sản phẩm

CHUẨN
ĐẦU KẾT
NỐI ÁP
SUẤT

DIN 8906

UL APPROVAL FILE E31024

UL APPROVAL FILE MH27572


